KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2018 LỨA TUỔI MGL A1 (5 – 6 TUỔI)
	Hoạt động
	Thời gian

	
	Tuần I

(3/12 - 7/12)
GV: Nguyễn Mai Hương
	Tuần II

(10/12 - 14/12)
GV:Nguyễn  Bích Thủy
	Tuần III

(17/12 - 21/12
GV: Nguyễn Mai Hương
	Tuần IV

(24/12- 28/12)
GV:Nguyễn  Bích Thủy
	MT

	Đón trẻ

Trò chuyện
	 * Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về động vật. Xem tranh ảnh, phim về thế giới động vật. 
 - Trò chuyện về các con vật gần gũi quanh bé.

+ Nhà con nuôi những con vật nào? Ngoài ra còn có những con vật gì được nuôi trong gia đình?

+ Mọi người trong gia đình chăm sóc vật nuôi như thế nào? Vật nuôi trong gia đình có ích lợi gì? 

- Trò chuyện về động vật sống trong rừng.

+ Cho trẻ kể tên những con vậy sống trong rừng mà trẻ biết, đặc điểm nổi bật của chúng.
+ Có một số loài động vật sống trong rừng  rất hung dữ vì vậy khi đi tham quan các con nhớ chú ý đến sự an toàn.

- Trò chuyện về động vật sống dưới nước.

+ Cho trẻ kể tên những con vậy sống dưới nước, đặc điểm, cách di chuyển của chúng.

- Cô trò chuyện cùng trẻ về một số côn trùng, một số loài chim:

+ Cho trẻ kể tên những loài côn trùng ( loài chim) mà trẻ biết? 

+ Đặc điểm của từng loài? Cách hoạt động của chúng.

+ Phải làm gì để phòng tránh côn trùng có hại? 

- Trò chuyện về cách chăm sóc và bảo vệ các con vật.

+ Nhà con nuôi con vật nào? Con đã chăm sóc chúng như thế nào?
+ Theo con để bảo vệ các loài vật chúng ta phải làm những gì?

(MT27)
	27

	Thể dục sáng


	- Khởi động: tập các động tác nhẹ nhàng phù hợp với nhạc.
- Trọng động:   + Hô hấp: thổi bóng bay              + Chân: Ngồi khuỵu gối ( tay đưa cao, ra trước)
                         + Tay:  đưa ra trước, đưa lên cao.      +  Bật: bật tách chân, khép chân
                         + Bụng: đứng quay người 2 bên.
 - Hồi tĩnh:  Tập dân vũ  Việt Nam ơi .
	

	Hoạt động học


	T2
	LQCC

Làm quen với chữ i,t,c

	THỂ DỤC 

Ném trúng đích đứng (MT4). 
TCVĐ: Cáo và thỏ
	LQCC

Tập tô chữ i,t,c
 
	THỂ DỤC 

Bật sâu 25-30cm.      

   TCVĐ: kéo co


	4

	
	T3
	KPKH

Động vật sống trong rừng
	KPKH

Gia súc – Gia cầm
	KPXH

Chú bộ đội

	KPKH

Vòng đời phát triển của bướm
	

	
	T4
	TẠO HÌNH

 Vẽ con bò 
	TẠO HÌNH

Vẽ con vật bé thích 
	TẠO HÌNH

Xé dán đàn cá 
	TẠO HÌNH

Nặn con vật bé yêu (MT105)
	105

	
	T5
	LQVT 
Dạy trẻ nhận biết các thứ trong tuần (MT56)
	LQVT 

Đếm đến 9. Nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết chữ số 9
(MT48)
	LQVT 

 Tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 
	LQVT 

Nhận biết phân biệt khối cầu – khối trụ

	48
56

	
	T6
	VĂN HỌC 

Truyện: Cuộc phiêu lưu của những chú gà nhí.
( Đa số trẻ chưa biết)

	ÂM NHẠC

- NDTT: Hát “Gà trống thổi kèn”

- NDKH: + Nghe hát: “Gà gáy le te”
+TCÂN: Nghe âm thanh và bắt chước
	VĂN HỌC 

Thơ: Chú giải phóng quân
	ÂM NHẠC

- NDTT: Dạy hát: “Con cào cào”

- NDKH: 

+ Nghe  nhạc -  nghe hát: “Cò lả” 

+ TCÂN: Hát theo hình vẽ
	

	Hoạt động ngoài trời

	* HĐ có chủ đích
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

 - TN: Thỏ con ăn gì?

 - HĐTT: Hoạt động khu văn học tầng 1
- QS: Vườn rau

- QS: Cây lưỡi hổ

* Trò chơi:
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- TCVĐ: Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách 4m
- TCVĐ: Kẹp bóng
	* HĐ có chủ đích
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- QS con gà trống.
- QS chậu cây cảnh

- QS bồn hoa sân trường

- QS con cá vàng
* Trò chơi:

- TCVĐ:  Chuyền bóng 
- TCVĐ: Kéo co 
- TCVĐ: Nhảy bao bố 
- TCVĐ: Chạy theo bóng: 
	* HĐ có chủ đích
- QS vườn cây của trường.
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- QS vườn rau 

- QS Hoa dâm bụt
* Trò chơi:

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- TCVĐ: Bịp mắt bắt dê
- TCDG: Thả đỉa baba
	* HĐ có chủ đích
- QS cây trâm bầu
- Chăm sóc vườn cây của trường 
- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- QS cảnh quan quanh trường.

-  QS cây lưỡi hổ
* Trò chơi:

- TCVĐ: Ếch nhảy
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột 
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- TCDG: Rồng rồng dế dế


	

	
	* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng...

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...

	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Vẽ con gà trống,  xé và dán trang trí con công, xé dán đàn vịt bơi(T1); Tô đồ chữ cái e,ê,u,ư, i, t, c gạch chân các chữ cái đã học có trong từ (T2); Phân nhóm động vật nuôi trong gia đình, sự di chuyển của các con vật (T3); Khoanh các nhóm con vật có số lượng là 9, đếm và nối nhóm các con vật với chữ số tương ứng. (T4)
* Góc Khác:

- Góc xây dựng:  Xây vườn bách thú  – Luyện kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng các khối gạch. 
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, nội trợ 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, gieo hạt, lau lá cây, nhặt lá vàng...
- Góc khám phá: Xem tranh ảnh  quá trình phát triển của một số con vật, thức ăn cũng như tập tính của chúng. Cho trẻ tìm hiểu về các con côn trùng 

- Góc tạo hình: Tô màu, phân loại con vật hung dữ, con vật hiền lành...
- Góc học tập: Xem  ngày trên lốc lịch và giờ chẵn trên đồng hồ. Chơi gắn đúng số lượng. Nhận biết, so sánh thêm bớt để hình thành các mối quan hệ  trong phạm vi 9.
- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung, hình ảnh về các loài vật. Kể chuyện theo tranh: “ Chim gõ kiến và cây sồi, Trí khôn của ta đây, Sâu con và bướm”; Kể lại câu chuyện quen thuộc mới theo cách khác; Tô đồ chữ cái, sao chép những chữ cái đã học.
- Góc nghệ thuật: Xé dán con vật mà bé thích; Biểu diễn và đặt lời mới cho các bài hát mà bé yêu thích.

ĐGMT 67, 74, 82, 83,94 ở tất cả các góc chơi.
	67

74

82
83

94

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn trẻ kỹ năng uống nước từ tốn, lấy nước vừa đủ. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản (MT10). Gọi tên được một số thực phẩm theo nhóm (MT9)
- Rèn kỹ năng lau mặt, lau miệng. Trẻ có nề nếp ăn uống sạch sẽ, lịch sự, văn minh…(MT17)
	9
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17

	Hoạt động chiều
	- Rèn kỹ năng cất đồ dùng gọn gàng

- Ôn lại kĩ năng xỏ dây giầy

- Bé LQVT trang 19
- Hát: Đố bạn
	- Trò chơi với chữ i,t,c
 - Rèn kĩ năng cài khuy áo
- Bé LQVT trang 7

- Thơ: Chú bò tìm bạn

	 - BTBV: làm album về thế giới động vật
- Viết thư tặng chú bộ đội
- Bé LQVT trang 22
-Hát: Chú bộ đội
	- Trò chơi với những chữ cái đã học
- Rèn kỹ năng đi tất

- Bé LQVT trang 13
- Thơ: Chú chẫu chàng

	

	
	Thứ 6: - Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
            - Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	

	
	- Tham gia các môn năng khiếu 
- Chơi theo ý thích
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Động vật sống trong rừng
	Gia súc – Gia cầm
	Cháu yêu chú bộ đội
	Vòng đời phát triển của bướm
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	1. Mục tiêu, nội dung:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
2. Chuẩn bị:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Kỹ năng trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Đánh giá trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Đánh giá của BGH
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                             HPCM
                                                                                                                               Nguyễn Thị Thu Hà


